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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nhà ở có đặc điểm về:
	A. Cấu tạo			
	B. Cách bố trí không gian bên trong.
	C. Tính vùng miền	
	D. Cấu tạo, cách bố trí không gian bên trong, tính vùng miền.
Câu 2. Tính vùng miền của nhà ở không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Vị trí địa lí.	B. Khí hậu.	C. Giới tính          D. Kinh tế.
Câu 3. Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở nông thôn?
	A. Nhà ở mặt phố	B. Nhà ở chung cư	C. Nhà ở ba gian       D. Nhà sàn
Câu 4. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
	A. Gạch nung	B. Cát	C. Kính                 D. Thạch cao
Câu 5. Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây
	A. Vật liệu tự nhiên				B. Vật liệu nhân tạo
	C. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo.    
	D. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo
Câu 6. Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?
	A. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.    B. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.
	C. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.    D. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế
Câu 7. Công việc nào sau đây KHÔNG thuộc bước thi công thô?
	A. Làm móng nhà	B. Làm mái	C. Sơn tường         D. Xây tường
Câu 8. Vật liệu nào sau đây KHÔNG dùng để dựng tường?
	A. Cát	B. Gạch	C. Ngói           D. Xi măng
Câu 9. Ngôi nhà thông minh có hệ thống điều khiển nào sau đây?
	A. Hệ thống điều khiển tự động cho thiết bị.
	B. Hệ thống điều khiển bán tự động cho thiết bị.
	C. Hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho thiết bị. 
	D. Hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cho thiết bị.
Câu 10. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?
	A. Tiện nghi hơn.		    B. An toàn và an ninh.
	C. Tiết kiệm năng lượng.    
	D. Tiện nghi hơn; an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Câu 11. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống chiếu sáng trong ngôi nhà thông minh?
	A. Điều khiển camera.				B. Điều khiển khóa cửa.
	C. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà	D. Điều khiển máy thu hình
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Câu 12. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
	A. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.         B. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.
	C. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.         D. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
Câu 13. Nhận định nào sau đây thể hiện vai trò vật chất của nhà ở:
	A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết
	B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực.
	C. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc.
	D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.
Câu 14. Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là:
	A. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.
	B. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
	C. Tiết kiệm tiền điện.
	D. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
Câu 15. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió			         	   B. Năng lượng mặt trời.
	C. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời   D. Điện năng sản xuất từ lưới điện.
Câu 16. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
	A. Sử dụng đúng lúc.
	B. Sử dụng đúng chỗ.
	C. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
	D. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Trong ngôi nhà của Nam, đèn tự động bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng. Nam còn có thể dùng điện thoại để điều khiển đèn và các đồ dùng điện khác. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời.
a. Ngôi nhà của Nam là một ngôi nhà thông minh 
b. Nhà Nam sử dụng nhiều thiết bị điều khiển tự động như vậy thực sự không tiết kiệm điện năng.
c. Đèn trong ngôi nhà của Nam thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn.
d. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18 (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó.
Câu 19 (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
Câu 20 (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì?

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nhận định nào sau đây thể hiện vai trò vật chất của nhà ở:
	A. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc.
	B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực.
	C. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.
	D. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
Câu 2. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng mặt trời.				B. Năng lượng gió
	C. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời	D. Điện năng sản xuất từ lưới điện.
Câu 3. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?
	A. An toàn và an ninh.				B. Tiết kiệm năng lượng.
	C. Tiện nghi hơn; an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
	D. Tiện nghi hơn.
Câu 4. Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở nông thôn?
	A. Nhà ở chung cư	B. Nhà ở mặt phố	C. Nhà sàn       D. Nhà ở ba gian
Câu 5. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
	A. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
	B. Sử dụng đúng lúc.
	C. Sử dụng đúng chỗ.
	D. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
Câu 6. Vật liệu nào sau đây KHÔNG dùng để dựng tường?
	A. Xi măng	B. Cát	C. Gạch	D. Ngói
Câu 7. Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là:
	A. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
	B. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.
	C. Tiết kiệm tiền điện.
	D. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
Câu 8. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống chiếu sáng trong ngôi nhà thông minh?
	A. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà		B. Điều khiển khóa cửa.
	C. Điều khiển máy thu hình				D. Điều khiển camera.
Câu 9. Tính vùng miền của nhà ở không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Khí hậu.	B. Kinh tế.	C. Vị trí địa lí.      D. Giới tính
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Câu 10. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
	A. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.      B. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
	C. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.      D. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
Câu 11. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
	A. Thạch cao	B. Gạch nung	C. Cát	D. Kính
Câu 12. Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây
	A. Vật liệu nhân tạo			B. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo.
	C. Vật liệu tự nhiên			D. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo
Câu 13. Nhà ở có đặc điểm về:
	A. Cấu tạo					B. Cách bố trí không gian bên trong.
	C. Cấu tạo, cách bố trí không gian bên trong, tính vùng miền.
	D. Tính vùng miền
Câu 14. Công việc nào sau đây KHÔNG thuộc bước thi công thô?
	A. Sơn tường	B. Làm móng nhà	C. Xây tường          D. Làm mái
Câu 15. Ngôi nhà thông minh có hệ thống điều khiển nào sau đây?
	A. Hệ thống điều khiển tự động cho thiết bị.
	B. Hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho thiết bị.
	C. Hệ thống điều khiển bán tự động cho thiết bị.
	D. Hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cho thiết bị.
Câu 16. Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?
	A. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế     B. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.
	C. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.    D. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.
Phần 2. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Trong ngôi nhà của Nam, đèn tự động bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng. Nam còn có thể dùng điện thoại để điều khiển đèn và các đồ dùng điện khác. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời.
a. Ngôi nhà của Nam là một ngôi nhà thông minh 
b. Nhà Nam sử dụng nhiều thiết bị điều khiển tự động như vậy thực sự không tiết kiệm điện năng.
c. Đèn trong ngôi nhà của Nam thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn.
d. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18 (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó.
Câu 19 (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
Câu 20 (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì?


Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
	A. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.      B. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
	C. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.      D. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
Câu 2. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?
	A. Tiện nghi hơn; an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
	B. Tiết kiệm năng lượng.
	C. An toàn và an ninh.
	D. Tiện nghi hơn.
Câu 3. Nhà ở có đặc điểm về:
	A. Cách bố trí không gian bên trong.		B. Tính vùng miền
	C. Cấu tạo
	D. Cấu tạo, cách bố trí không gian bên trong, tính vùng miền.
Câu 4. Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây
	A. Vật liệu nhân tạo
	B. Vật liệu tự nhiên
	C. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo.
	D. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo
Câu 5. Công việc nào sau đây kHÔNG thuộc bước thi công thô?
	A. Làm mái	B. Làm móng nhà	C. Xây tường     D. Sơn tường
Câu 6. Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở nông thôn?
	A. Nhà ở ba gian	B. Nhà ở chung cư	C. Nhà sàn     D. Nhà ở mặt phố
Câu 7. Ngôi nhà thông minh có hệ thống điều khiển nào sau đây?
	A. Hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho thiết bị.
	B. Hệ thống điều khiển tự động cho thiết bị.
	C. Hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cho thiết bị.
	D. Hệ thống điều khiển bán tự động cho thiết bị.
Câu 8. Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là:
	A. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
	B. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
	C. Tiết kiệm tiền điện.			
	D. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.
Câu 9. Nhận định nào sau đây thể hiện vai trò vật chất của nhà ở:
	A. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực.
	B. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.Trang 01/02   Môn thi Công nghệ 6 - Mã đề thi 602


	C. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
	D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc.
Câu 10. Tính vùng miền của nhà ở không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Giới tính	B. Vị trí địa lí.	C. Kinh tế.      D. Khí hậu. 
Câu 11. Vật liệu nào sau đây KHÔNG dùng để dựng tường?
	A. Gạch	B. Cát	C. Xi măng	D. Ngói
Câu 12. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
	A. Gạch nung	B. Cát	C. Kính         D. Thạch cao
Câu 13. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời	B. Năng lượng mặt trời.
	C. Năng lượng gió				D. Điện năng sản xuất từ lưới điện.
Câu 14. Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?
	A. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.        B. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.
	C. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế          D. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.
Câu 15. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
	A. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
	B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
	C. Sử dụng đúng chỗ.
	D. Sử dụng đúng lúc.
Câu 16. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống chiếu sáng trong ngôi nhà thông minh?
	A. Điều khiển khóa cửa.		B. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà
	C. Điều khiển máy thu hình		D. Điều khiển camera.
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Trong ngôi nhà của Nam, đèn tự động bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng. Nam còn có thể dùng điện thoại để điều khiển đèn và các đồ dùng điện khác. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời.
a. Ngôi nhà của Nam là một ngôi nhà thông minh 
b. Nhà Nam sử dụng nhiều thiết bị điều khiển tự động như vậy thực sự không tiết kiệm điện năng.
c. Đèn trong ngôi nhà của Nam thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn.
d. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18 (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó.
Câu 19 (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
Câu 20 (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây
	A. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo.	
	B. Vật liệu nhân tạo
	C. Vật liệu tự nhiên				
	D. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo
Câu 2. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống chiếu sáng trong ngôi nhà thông minh?
	A. Điều khiển máy thu hình				B. Điều khiển camera.
	C. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà		D. Điều khiển khóa cửa.
Câu 3. Công việc nào sau đây KHÔNG thuộc bước thi công thô?
	A. Làm mái	B. Làm móng nhà	C. Xây tường   D. Sơn tường
Câu 4. Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là:
	A. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.		
	B. Tiết kiệm tiền điện.
	C. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
	D. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
Câu 5. Tính vùng miền của nhà ở không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Khí hậu.	B. Giới tính	C. Kinh tế.        D. Vị trí địa lí.
Câu 6. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?
	A. Tiện nghi hơn.		    B. An toàn và an ninh.
	C. Tiết kiệm năng lượng.     
	D. Tiện nghi hơn; an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
Câu 7. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
	A. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.     B. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
	C. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.     D. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành. 
Câu 8. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả? 
	A. Sử dụng đúng chỗ.
	B. Sử dụng đúng lúc.
	C. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
	D. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
Câu 9. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió		B. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời
	C. Năng lượng mặt trời.		D. Điện năng sản xuất từ lưới điện.
Câu 10. Nhận định nào sau đây thể hiện vai trò vật chất của nhà ở:
	A. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc.Trang 01/02   Môn thi Công nghệ 6 - Mã đề thi 603


	B. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
	C. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.
	D. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực.
Câu 11. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
	A. Gạch nung	B. Kính	C. Thạch cao	D. Cát
Câu 12. Nhà ở có đặc điểm về:
	A. Cách bố trí không gian bên trong.
	B. Cấu tạo, cách bố trí không gian bên trong, tính vùng miền.
	C. Tính vùng miền				D. Cấu tạo
Câu 13. Ngôi nhà thông minh có hệ thống điều khiển nào sau đây?
	A. Hệ thống điều khiển tự động cho thiết bị.
	B. Hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho thiết bị.
	C. Hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cho thiết bị.
	D. Hệ thống điều khiển bán tự động cho thiết bị.
Câu 14. Vật liệu nào sau đây KHÔNG dùng để dựng tường?
	A. Ngói	B. Cát	C. Xi măng	D. Gạch
Câu 15. Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở nông thôn?
	A. Nhà sàn        B. Nhà ở mặt phố      C. Nhà ở ba gian     D. Nhà ở chung cư
Câu 16. Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?
	A. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế     B. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.
	C. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.    D. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Trong ngôi nhà của Nam, đèn tự động bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng. Nam còn có thể dùng điện thoại để điều khiển đèn và các đồ dùng điện khác. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời.
a. Ngôi nhà của Nam là một ngôi nhà thông minh 
b. Nhà Nam sử dụng nhiều thiết bị điều khiển tự động như vậy thực sự không tiết kiệm điện năng.
c. Đèn trong ngôi nhà của Nam thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn.
d. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18 (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó.
Câu 19 (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
Câu 20 (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Tính vùng miền của nhà ở không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Vị trí địa lí.	B. Khí hậu.	C. Kinh tế.        D. Giới tính
Câu 2. Công việc nào sau đây KHÔNG thuộc bước thi công thô?
	A. Làm móng nhà	B. Làm mái	C. Xây tường      D. Sơn tường
Câu 3. Ý nghĩa của việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà là:
	A. Tạo ra nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và tiết kiệm tiền điện.
	B. Tiết kiệm tiền điện.
	C. Tạo ra nguồn năng lượng sạch.
	D. Tạo ra nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
Câu 4. Nhận định nào sau đây thể hiện vai trò vật chất của nhà ở:
	A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết.
	B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực.
	C. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác thân thuộc.
	D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư.
Câu 5. Ngôi nhà thông minh có hệ thống điều khiển nào sau đây?
	A. Hệ thống điều khiển bán tự động cho thiết bị.
	B. Hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho thiết bị.
	C. Hệ thống điều khiển tự động và bán tự động cho thiết bị.
	D. Hệ thống điều khiển tự động cho thiết bị.
Câu 6. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
	A. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.      B. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
	C. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.      D. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
Câu 7. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
	A. Kính	B. Thạch cao	C. Gạch nung	D. Cát
Câu 8. Hoạt động nào sau đây thuộc nhóm hệ thống chiếu sáng trong ngôi nhà thông minh?
	A. Điều khiển camera.				B. Điều khiển máy thu hình
	C. Điều khiển thiết bị ánh sáng trong nhà	D. Điều khiển khóa cửa.
Câu 9. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
	A. Sử dụng đúng lúc.
	B. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
	C. Sử dụng đúng chỗ.
	D. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.Trang 01/02   Môn thi Công nghệ 6 - Mã đề thi 604


Câu 10. Nhà ở có đặc điểm về:
	A. Cách bố trí không gian bên trong.
	B. Tính vùng miền
	C. Cấu tạo, cách bố trí không gian bên trong, tính vùng miền.
	D. Cấu tạo
Câu 11. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Điện năng sản xuất từ lưới điện.		B. Năng lượng mặt trời.
	C. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời	D. Năng lượng gió
Câu 12. Trong xây dựng nhà ở, người ta sử dụng loại vật liệu nào sau đây
	A. Vật liệu tự nhiên			      B. Vật liệu nhân tạo
	C. Vật liệu tự nhiên và vật liệu nhân tạo    
	D. Vật liệu tự nhiên hoặc vật liệu nhân tạo.
Câu 13. Ngôi nhà thông minh có đặc điểm nào sau đây?
	A. An toàn và an ninh.				B. Tiện nghi hơn.
	C. Tiện nghi hơn; an ninh, an toàn và tiết kiệm năng lượng.
	D. Tiết kiệm năng lượng.
Câu 14. Em hãy cho biết, kiểu nhà nào sau đây thuộc kiến trúc nhà ở nông thôn?
	A. Nhà ở mặt phố	B. Nhà ở chung cư	C. Nhà ở ba gian      D. Nhà sàn
Câu 15. Hãy chỉ ra thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở?
	A. Thi công thô, Hoàn thiện, Thiết kế       B. Thiết kế, Hoàn thiện, Thi công thô.
	C. Thiết kế, Thi công thô, Hoàn thiện.      D. Thi công thô, Thiết kế, Hoàn thiện.
Câu 16. Vật liệu nào sau đây KHÔNG dùng để dựng tường?
	A. Cát	B. Ngói	C. Xi măng	D. Gạch
Phần 2: Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Trong ngôi nhà của Nam, đèn tự động bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng. Nam còn có thể dùng điện thoại để điều khiển đèn và các đồ dùng điện khác. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời.
a. Ngôi nhà của Nam là một ngôi nhà thông minh 
b. Nhà Nam sử dụng nhiều thiết bị điều khiển tự động như vậy thực sự không tiết kiệm điện năng.
c. Đèn trong ngôi nhà của Nam thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn.
d. Các thiết bị điện trong ngôi nhà của Nam được kết nối với hệ thống năng lượng Mặt Trời giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18 (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó.
Câu 19 (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
Câu 20 (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì?

Chúc các con làm bài tốt!
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A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
· Trình bày  được vai trò của nhà ở, đặc điểm chung của nhà ở, tên một số vật liệu trong xây dựng nhà ở.
· Phân tích được đặc điểm cơ bản của ngôi nhà thông minh,
· Nhận biết được kiến trúc nhà ở Việt Nam
2. Kỹ năng:
· Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm.
3. Thái độ:
· Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
4. Năng lực, phẩm chất :
· Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt  Năng lực sử dụng công nghệ 
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY

	Năng lực
	Mạch nội dung/ đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Quan sát, 
	Khái quát về nhà ở
	2
0,5
	
	
	2
0,5

	
	Đặc điểm chung nhà ở VN
	1
1
	
	2
0,5
	3
1,5

	
	Kiến trúc nhà ở đăc trưng của Việt Nam
	1
2
	1
0,25
	1
0,25
	3
2,5

	
	Vật liệu làm nhà
	
	1
2
	2
0,5
	3
2,5

	
	Các bước xây dựng nhà ở
	2
0,5
	1
0, 25
	1
0,25
	4
1

	
	Ngôi nhà thông minh 
	
	2
0,5
	3
1,5
	5
2

	Điểm - Tỷ lệ % 
	4đ – 40%
	3đ – 30%
	3đ – 30%
	20
10

	Tổng
	10đ – 100%
	





C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6- THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1
	Bài 1: Khái quát về nhà ở.
	1.1. Vai trò của nhà ở
	Nhận biết: Nêu được vai trò của nhà ở
	2
	
	
	

	
	
	1.2. Đặc điểm chung của nhà ở

	 Nhận biết: Nêu được cấu của nhà ở và cách phân chia nhà ở
 Nêu được đặc điểm chung của nhà ở.
Vận dụng cao: Áp dụng khu vực nhà 
	1
	
	1
	1

	
	
	1.3. Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam

	Nhận biết: Nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam
Thông hiểu: Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam
Vận dụng cao: Áp dụng ca dao
	1
	1
	
	1

	2
	Bài 2: Xây dựng nhà ở
	2.1. Vật liệu làm nhà

	Nhận biết: Kể được tên một số vật liệu phổ biến được sử dụng trong xây dựng nhà ở.
Thông hiểu: Yếu tố tạo nên ngôi nhà
Vận dụng thấp: Áp dụng số vật liệu xây dựng 
Vận dụng cao: Áp dụng số vật liệu xây dựng khung nhà
	
	1
	1
	1

	
	
	2.2. Các bước chính xây dựng nhà ở

	Nhận biết: Trình bày các bước xây dựng nhà ở
Thông hiểu: Các bước xây dựng nhà ở
Vận dụng thấp: Áp dụng các bước xây dựng nhà ở
	2
	1
	1
	

	3
	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	3.1. Ngôi nhà thông minh

	Nhận biết: Trình bày được hệ thống trong ngôi nhà thông minh
Thông hiểu: Những hệ thống điều khiển thông minh
Vận dụng thấp: Áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh
Vận dụng cao: Áp dụng hệ thống điều khiển thông minh
	
	1
	1
	1

	
	
	3.2. Đặc điểm của ngôi nhà thông minh
	Thông hiểu: Trình bày các đặc điểm của ngôi nhà thông minh
Vận dụng thấp : Các tình huống gây mất an ninh, an toàn
	
	1
	1
	

	                               Tổng
	6
	5
	5
	4



UBND QUẬN LONG BIÊN 
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2024-2025                     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ I
                                            MÔN: CỒNG NGHỆ 6ĐỀ CHÍNH THỨC

                                          
                                                           
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm 
MÃ ĐỀ 600
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	C
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	C
	D
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	D
	D
	A
	A
	B
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	B
	B
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	A
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	C
	C
	C
	C
	B
	
	
	
	


Câu 17. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
a. Đúng
b. Sai
c. Sai 
d. Đúng
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	Các loại vật liệu: 
+ Gỗ: làm khung nhà, mái nhà, sàn nhà, …
+ Gạch, ngói: Làm tường nhà, làm mái nhà
+ Đá: Làm tường nhà, đá nhỏ kết hợp với xi măng, nước tạo thành bê tông
+ Thép: Làm khung nhà, cột nhà
+ Cát: Kết hợp với xi măng, nước tạo vữa
+ Xi măng: kết hợp với cát, nước tạo vữa
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	2
	- Thiết kế: là bước chuẩn bị quan trọng trước khi nhà ở được thi công. Qua thiết kế chủ nhà có thể hình dung được ngôi nhà của mình sau khi xây dựng
- Thi công thô: là bước hình thành khung cho mỗi ngôi nhà. Các bước thi công thô gồm: làm móng nhà, làm khung tường, xây tường, cán nền, …
- Hoàn thiện: là công đoạn góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ công năng sử dụng và tính thẩm mĩ của ngôi nhà.
	0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm

	
3
	- Đặc điểm của ngôi nhà thông minh:
+ Tiện ích
+ An ninh, an toàn
+ Tiết kiệm năng lượng
- Lưu ý:
+ Thiết kế nhà phải đảm bảo thông thoáng
+ Sử dụng vật liệu cách nhiệt tốt
+ Lựa chọn các thiết bị, đồ dùng tiết kiệm năng lượng
+ Sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường
+ Sử dụng các thiết bị, đồ dùng đúng cách, tiết kiệm năng lượng.
	
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

	
Ban giám hiệu



Đặng Thị Tuyết Nhung



	
Tổ trưởng



Hồ Mai Thuý



	 
Nhóm trưởng



Bành Thị Thanh Huyền














